
DANH SÁCH
Học sinh hoàn thành chường trình giáo dục THCS năm học 2025 - 2026

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TH&THCS ngày 15/5/2026 của Hiệu trưởng trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Hồng Thái)

S
TT Họ và tên (viết in hoa) Ngày tháng năm sinh Giới

tính Dân tộc Nơi sinh

Nơi thường trú Kết quả học tập lớp 9 Đối
tượng
ưu tiên

Đối
tượng

khuyến
khích

Năm hoàn
thành

chương
trình THCS

Hình thức
đào tạo

Mã định danh/
căn cước công

dân

Thuộc khu vực
đặc biệt khó

khăn (nếu đúng
đánh dấu X)

Thôn Xã Học tập Rèn luyện

1 2 Ngày Tháng Năm sinh 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 17

1 Hoàng Mạnh Cường 12 05 2011 Nam Nùng Lạng Sơn Bảo Lâm Tân Văn Khá Tốt DTTS 2026 Chính quy 020211009171 X

2 Lý Thanh Diệp 8 10 2011 Nữ Nùng Lạng Sơn Bảo Lộc Tân Văn Khá Tốt DTTS 2026 Chính quy 020311003577 X

3 Long Khánh Diệu 13 07 2011 Nữ Nùng Lạng Sơn Nà Bản Tân Văn Khá Tốt DTTS 2026 Chính quy 020311005387 X

4 Lý Bách Dương 19 09 2011 Nam Nùng Lạng Sơn Bản Huấn Tân Văn Khá Tốt DTTS 2026 Chính quy 020211004858 X

5 Chu Anh Đức 19 07 2011 Nam Nùng Lạng Sơn Bảo Lâm Tân Văn Đạt Khá DTTS 2026 Chính quy 020211009248 X

6 Hứa Thị Hoa 11 11 2011 Nữ Nùng Lạng Sơn Bảo Lộc Tân Văn Đạt Khá DTTS 2026 Chính quy 020311006476 X

7 Hoàng Đức Huân 20 06 2011 Nam Nùng Lạng Sơn Nà Bản Tân Văn Đạt Khá DTTS 2026 Chính quy 020211004704 X

8 Vi Công Huân 08 09 2011 Nam Nùng Lạng Sơn Bảo Lộc Tân Văn Khá Tốt DTTS 2026 Chính quy 020211007661 X

9 Lương Ngọc Khanh 27 04 2011 Nam Tày Lạng Sơn Bản Hoay Tân Văn Đạt Khá DTTS 2026 Chính quy 020211004750 X

10 Nông Duy Khánh 07 01 2011 Nam Nùng Lạng Sơn Bản Hoay Tân Văn Đạt Khá DTTS 2026 Chính quy 020211007093 X

11 Lý Bảo Lâm 29 07 2011 Nam Nùng Lạng Sơn Bảo Lâm Tân Văn Khá Đạt DTTS 2026 Chính quy 020211001777 X

12 Hoàng Thị Ngọc Liên 20 03 2011 Nữ Nùng Lạng Sơn Nam Tiến Tân Văn Khá Tốt DTTS 2026 Chính quy 020311008245 X

13 Vi Hồng Linh 20 07 2011 Nam Nùng Lạng Sơn Bảo Lộc Tân Văn Đạt Khá DTTS 2026 Chính quy 020211005870 X

14 Hoàng Thị Ngọc Ngà 16 08 2011 Nữ Tày Lạng Sơn Bản Hoay Tân Văn Đạt Đạt DTTS 2026 Chính quy 020311008768 X

15 Hoàng Kim Nghĩa 09 04 2011 Nam Tày Lạng Sơn Nam Tiến Tân Văn Đạt Khá DTTS 2026 Chính quy 020211006331 X

16 Lý Thị Thanh Nhàn 11 09 2011 Nữ Nùng Lạng Sơn Bản Huấn Tân Văn Khá Tốt DTTS 2026 Chính quy 020311006933 X

17 Hoàng Quỳnh Như 18 08 2011 Nữ Nùng Lạng Sơn Nà Bản Tân Văn Khá Tốt DTTS 2026 Chính quy 020311008750 X

18 Lương Mỵ Nương 19 03 2011 Nữ Nùng Lạng Sơn Nà Bản Tân Văn Đạt Đạt DTTS 2026 Chính quy 020311002283 X

19 Lương Thị Nguyệt Nương 14 01 2011 Nữ Nùng Lạng Sơn Bản Huấn Tân Văn Khá Tốt DTTS 2026 Chính quy 020311005432 X

20 Hoàng Thị Ly Na 13 08 2010 Nữ Nùng Lạng Sơn Nà Bản Tân Văn Khá Đạt DTTS 2026 Chính quy 020310001557 X

21 Vi Văn Quyết 22 02 2011 Nam Nùng Lạng Sơn Bảo Lâm Tân Văn Đạt Đạt DTTS 2026 Chính quy 020211008634 X

22 Lăng Thúy Quỳnh 31 08 2011 Nữ Nùng Lạng Sơn Bảo Lâm Tân Văn Đạt Khá DTTS 2026 Chính quy 020311007662 X

23 Lương Trọng Qúy 07 04 2011 Nam Nùng Lạng Sơn Bản Huấn Tân Văn Đạt Đạt DTTS 2026 Chính quy 020211003455 X

24 Hoàng Mạnh Tâm 08 09 2011 Nam Nùng Lạng Sơn Bảo Lâm Tân Văn Đạt Khá DTTS 2026 Chính quy 020211001382 X

25 Hoàng Mỹ Tâm 08 10 2011 Nữ Tày Lạng Sơn Bản Huấn Tân Văn Đạt Khá DTTS 2026 Chính quy 020311004060 X
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26 Lý Thanh Tâm 20 04 2011 Nữ Nùng Lạng Sơn Bảo Lộc Tân Văn Đạt Khá DTTS 2026 Chính quy 020311005622 X

27 Hoàng Anh Thiện 13 10 2011 Nam Nùng Lạng Sơn Bản Huấn Tân Văn Khá Khá DTTS 2026 Chính quy 020211005216 X

28 Lương Thu Thủy 04 03 2011 Nữ Nùng Lạng Sơn Bản Huấn Tân Văn Tốt Tốt DTTS 2026 Chính quy 020311006033 X

29 Hoàng Thị Minh Thư 30 08 2011 Nữ Tày Lạng Sơn Bản Huấn Tân Văn Khá Tốt DTTS 2026 Chính quy 020311006911 X

30 Hứa Thị Thủy Tiên 25 11 2011 Nữ Nùng Lạng Sơn Bản Hoay Tân Văn Khá Tốt DTTS 2026 Chính quy 020311003926 X

31 Hoàng Đoan Trang 10 11 2011 Nữ Tày Lạng Sơn Bản Huấn Tân Văn Đạt Khá DTTS 2026 Chính quy 020311001126 X

32 Lăng Đình Tuấn 28 03 2011 Nam Nùng Lạng Sơn Bảo Lộc Tân Văn Đạt Khá DTTS 2026 Chính quy 020211005823 X

33 Lý Thiên Vũ 14 12 2011 Nam Nùng Lạng Sơn Bảo Lộc Tân Văn Đạt Khá DTTS 2026 Chính quy 020211003314 X

34 Hoàng Thảo Vy 26 08 2011 Nữ Nùng Lạng Sơn Nà Bản Tân Văn Đạt Khá DTTS 2026 Chính quy 020311004789 X

35 Hoàng Hải Yến 03 03 2011 Nữ Nùng Lạng Sơn Bản Huấn Tân Văn Đạt Khá DTTS 2026 Chính quy 020311006720 X

36 Lăng Thị Yến 29 12 2011 Nữ Nùng Lạng Sơn Nà Bản Tân Văn Đạt Khá DTTS 2026 Chính quy 020311006973 X

(Ấn định danh sách có 36 học sinh)
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